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Đề tài nghiệp vụ sư phạm
(


LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình nghiên cứu đề tài này tôi luôn nhận được sự giúp đỡ tận tình, quý báu của các thầy cô và các bạn bè đồng nghiệp. Tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn TS. Đỗ Xuân Thảo đã trực tiếp hướng dẫn tôi làm đề tài này, cùng các thầy cô giáo trường đại học Sư phạm Hà Nội đã tận tình giúp đỡ tôi về mọi phương diện. Tôi xin cảm ơn thầy, cô giáo trường tiểu học ………………………….. cùng các thầy cô giáo trong ban giám hiệu nhà trường đã quan tâm và tạo điều kiện cho tôi hoàn thành đề tài này.
Do những hạn chế về mặt chủ quan và khách quan nên những nội dung, kết quả nghiên cứu trong đề tài chỉ là những kết quả nghiên cứu bước đầu. Vì vậy sẽ không tránh khỏi những khiếm khuyết. Tôi mong nhận được những góp ý chân tình của các thầy cô giáo và bạn bè. Tôi hy vọng rằng trong tương lai sẽ có nhiều công trình nghiên cứu trên lĩnh vực này để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài.

Người trình bày 
PHẦN I : MỞ ĐẦU
I. Lý do chọn đề tài :
Chương trình giáo dục ở bậc tiểu học là một chương trình giáo dục toàn diện (đức, trí, thể, mĩ). Trong đó cung cấp kiến thức cho học sinh tiểu học cũng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của giáo dục. Kiến thức mà học sinh tiểu học được tiếp nhận thông qua các môn học như : Tiếng việt, Toán, Khoa học, Lịch sử,… Môn học Tiếng Việt được coi là môn học quan trọng nhất, môn học công cụ để học tập các môn học khác. Tiếng Việt được bao gồm bởi nhiều phân môn hợp thành, mỗi phân môn có một nhiệm vụ riêng biệt như tập đọc giúp học sinh rèn luyện và phát triển năng lực nghe, đọc và cảm thụ văn học, Chính tả giúp học sinh rèn luyện và phát triển kỹ năng nghe viết, Luyện từ và câu giúp học sinh rèn luyện và phát triển kỹ năng sử dụng Tiếng Việt, v.v… Mỗi phân môn mang một nhiệm vụ riêng, nhưng có chung một mục tiêu giáo dục, đó là nhằm hình thành cho học sinh những cơ sở ban đầu về Tiếng Việt một cách cơ bản (Nghe, đọc, nói, viết). Chuẩn bị cho các em về các mặt đạo đức, trí tuệ, phẩm chất để tiếp tục học lên các bậc học cao hơn hoặc đi vào cuộc sống lao động.
Dạy ngữ pháp ở tiểu học cũng là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đối với người giáo viên trong phân môn Luyện từ và câu. Ngữ pháp chi phối việc sử dụng các đơn vị ngôn ngữ để tạo thành lời nói, làm cho ngôn ngữ thực hiện được chức năng công cụ giao tiếp, đồng thời tạo ra khả năng hiểu những câu do người bản ngữ nói ra trong những hoàn cảnh giao tiếp nhất định. Ngữ pháp trang bị cho học sinh một hệ thống khái niệm, sự hiểu biết về cấu trúc ngôn ngữ và quy luật hành chức của nó. Cụ thể là giúp cho học sinh có hiểu biết về quy tắc cấu tạo từ, bản chất ngữ pháp của từ loại, có hiểu biết về câu, cấu tạo và các kiểu câu. Từ và câu có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống ngôn ngữ. Từ là đơn vị trung tâm của ngôn ngữ. Câu là đơn vị nhỏ nhất có thể thực hiện chức năng giao tiếp. Vai trò của từ và câu trong hệ thống ngôn ngữ quyết định tầm quan trọng của việc dạy Luyện từ và câu ở Tiểu học. Hệ thống từ loại được xây dựng trong chương trình tiểu học từ lớp 2 đến lớp 5. Ở lớp 2, học sinh đã được nhận biết về danh từ trong một câu (danh từ chung, danh từ riêng). Sang lớp 3 chương trình đã nâng cao hơn là yêu cầu học sinh nhận biết được động từ, tính từ trong một câu. Đến lớp 4, học sinh có hiểu biết sơ giản về các đại từ chỉ ngôi trong một câu, nhớ cách dùng từ chỉ ngôi trong giao tiếp. 
Khi tiến hành bài dạy về từ loại ở tiểu học, để bài dạy diễn ra một cách logic, có mục đích, có kế hoạch, và giúp học sinh nắm vững nội dung bài học, chúng ta cần tuân thủ những nguyên tắc về dạy Luyện từ và câu như : Nguyên tắc giao tiếp, nguyên tắc tích hợp, nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống của từ,… 
Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống của từ là nguyên tắc mà khi dạy từ nhất thiết phải tính đến đặc điểm của từ như một đơn vị ngôn ngữ: quan hệ trực tiếp của từ với thế giới bên ngoài. Việc dạy từ cần phải trình bày như là việc thiết lập quan hệ giữa từ và các yếu tố của hiện thực, quan hệ giữa từ với một lớp sự vật cùng loại được biểu thị bởi từ. Đó là hai mặt hình thức và nội dung của tín hiệu từ. Hai mặt này gắn chặt với nhau, tác động lẫn nhau. Phải làm cho học sinh nắm vững hai mặt này và mối tương quan giữa chúng. Học sinh vừa phải thiết lập được mối quan hệ của các từ với sự vật, một lớp sự vật, mặt khác lại phải phải tách được ý nghĩa từ vựng của từ khỏi vật được từ gọi tên. Đồng thời dạy từ nhất thiết phải tính đến những quan hệ ý nghĩa của từ với những từ khác bao quanh trong các phong cách chức năng khác nhau (tính đến khả năng kết hợp của từ)
Chính vì thế, qua học tập và nghiên cứu về các nguyên tắc, phương pháp dạy học Tiếng việt tôi mạnh dạn tìm hiểu và thực hiện một đề tài có tên gọi “Vận dụng nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống của từ, câu trong dạy học Luyện từ và câu để tổ chức dạy từ loại lớp 4” nhằm đánh giá hiệu quả của việc vận dụng nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống của từ trong dạy từ loại ở lớp 4.
II. Mục đích đề tài: 
Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống của từ có mục tiêu giúp cho học sinh từng bước làm quen với các khái niệm nghĩa của từ, tính nhiều nghĩa, đồng nghĩa, trái nghĩa, cấu tạo câu, các kiểu câu. Mặt khác, dựa vào kiến thức từ vựng học, người ta đã xác lập những nguyên tắc để dạy từ theo quan điểm thực hành, hay nói cách khác, làm giàu vốn từ cho học sinh. Dạy từ nhất thiết phải tính đến đặc điểm của từ như một đơn vị ngôn ngữ: quan hệ trực tiếp của từ với thế giới bên ngoài. Việc dạy từ cần phải trình bày như là việc thiết lập quan hệ giữa từ và các yếu tố của hiện thực, quan hệ giữa từ với một lớp sự vật cùng loại được biểu thị bởi từ. Đó là hai mặt hình thức và nội dung của tín hiệu từ. Hai mặt này gắn chặt với nhau, tác động lẫn nhau. Phải làm cho học sinh nắm vững hai mặt này và mối tương quan giữa chúng. Học sinh vừa phải thiết lập được mối quan hệ của các từ với sự vật, một lớp sự vật, mặt khác lại phải phải tách được ý nghĩa từ vựng của từ khỏi vật được từ gọi tên. Đồng thời dạy từ nhất thiết phải tính đến những quan hệ ý nghĩa của từ với những từ khác bao quanh trong các phong cách chức năng khác nhau (tính đến khả năng kết hợp của từ). Chính vì vậy, đặc điểm của từ trong hệ thống ngôn ngữ là cơ sở để xây dựng các bài tập từ ngữ. Sự hiểu biết về nghĩa từ, đặc điểm của từ trong hệ thống sẽ giúp cho nhà sư phạm xác lập được mục đích, nội dung cũng như kĩ thuật xây dựng từng bài tập từ ngữ cụ thể. Giá trị của từ trong hệ thống sẽ là chỗ dựa để xem xét, đánh giá tính khoa học cũng như hiệu quả của một bài tập từ ngữ
Do đó mục đích nghiên cứu đề tài là nghiên cứu lý thuyết và khảo sát dạy học tại cơ sở để xác định kết quả của học sinh tiểu học nói chung và các em lớp 4 nói riêng khi học từ loại để từ đó chúng tôi có căn cứ tổ chức thực nghiệm vận dụng nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống của từ trong dạy từ loại ở lớp 4. 
III/ Nhiệm vụ của đề tài:
Dựa trên yêu cầu của nội dung, nhiệm vụ đề tài gồm :
- Tìm hiểu lý thuyết dạy ngữ pháp từ tài liệu hướng dẫn về việc dạy ngữ pháp lớp 4 trong trường tiểu học.
- Khảo sát thực tế dạy ngữ pháp về nội dung từ loại trong môn Luyện từ và câu lớp 4 tại trường tiểu học………………. 
- Tổ chức thực nghiệm một tiết dạy từ loại ở lớp 4A, trường tiểu học……………..bằng hình thức vận dụng nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống của từ.
IV/ Phương pháp nghiên cứu.
1) Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận:
- Phương pháp đọc sách và tài liệu 
- Phương pháp Xây dựng đề cương 
- Phương pháp xây dựng bản thảo 
- Phương pháp xây dựng bản chính
2) Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn:
- Phương pháp phân tích SGK, SGV 
- Phương pháp khảo sát 
PHẦN II : NỘI DUNG
CHƯƠNG I : NHỮNG CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA PHÂN MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ở TIỂU HỌC
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN:
1) Cơ sở ngôn ngữ học: 
Ngôn ngữ học nói chung, Tiếng việt nói riêng có quan hệ mật thiết với phương pháp dạy học Tiếng việt. Từ mối quan hệ này có ý kiến cho rằng phương pháp dạy học Tiếng việt là ngôn ngữ học ứng dụng. Ngôn ngữ Tiếng việt tạo nên nền tảng của môn học Tiếng việt và logic khoa học của ngôn ngữ quyết định logic môn học Tiếng việt.phương pháp dạy học Tiếng việt phải phát hiện được những quy luật riêng, đặc thù của dạy học Tiếng việt. Chính khoa học ngôn ngữ quy định đặc thù này.
Những hiểu biết về bản chất của ngôn ngữ, của Tiếng việt có vai trò quan trọng tỏng việc định ra các nguyên tắc, nội dung và phương pháp dạy học Tiếng việt. Ví dụ từ bản chất tín hiệu của ngôn ngữ, dạy tiếng phải làm cho học sinh nắm được từng giá trị của yếu tố ngôn  ngữ, tính hệ thống của ngôn ngữ là cơ sở để vây dựng các bài tập yêu cầu học sinh tìm các yếu khi biết một yếu tố khác và quan hệ hoặc tim quan hệ khi viết các yếu tố, nó cũng là cơ sở để cung cấp từ theo chủ đề ở tiểu học.
Các bộ phận của ngôn ngữ học (bao gồm ngữ âm, từ vựng, …)có vai trò quan trọng trong việc xác định nội dung và phương pháp dạy học. Ngữ âm trong quan hệ qua lại với chữ viết là cơ sở của việc soạn thảo phương pháp dạy đọc, viết, cơ sở của việc hình thành kỹ năng đọc sơ bộ. Phương pháp tập viết dựa trên lý thuyết chữ viết. Những hiểu biết về từ vựng học cần thiết đối với việc dạy từ trong nhà trường, là cơ sở để xây dựng những bài tập phong phú với từ đồng nghĩa, trái nghĩa, với các nhóm từ theo chủ điểm, từ nhiều nghĩa, những sắc thái nghĩa, những nét nghĩa biểu cảm của từ… Từ pháp học và cú pháp học là cơ sở để tạo ra những biểu tượng về cấu trúc ngôn ngữ về hệ thống của nó. Kiến thức ngữ pháp được sử dụng để hình thành kỹ năng kỹ xảo trong dạy chính tả và dấu câu ngữ pháp quan trọng cả trong dạy phát triển lời nói và nó bảo đảm quan hệ giữa các từ, cụm từ và việc viết câu đúng. Gần đây trong phương pháp dạy tiếng người ta dựa nhiều hơn vào phong cach học. Ví dụ ở tiểu học người ta dựa vào sự phân định ranh giới của ngôn ngữ hội thoại và ngôn ngữ viết để dạy nói cho học sinh lớp 1.
Tóm lại ngôn ngữ học nói chung,Việt ngữ học nói riêng quy định cả nội dung dạy học , trình tự sắp xếp nội dung môn học và cả phương pháp làm việc cuar thầy và trò trong giờ họcTiêngs việt.
Bên cạnh ngôn ngữ học còn kể đến cơ sở văn học. Phương pháp đọc dựa trên lý thuyết văn học. Học sinh cần chiếm lĩnh các văn bản văn chương và vì vậy mặc dầu không học các kliêns thức lý luận văn học, việc đọc những bài văn, bài thơ ở tiểu học vẫn được xây dựng trên cơ sở của những quy luật chung nhất về tác phẩm văn học và sự tác động của nó đến người đọc.
2. Cơ sở tâm lý giáo dục tiểu học:
2.1. Tâm lý lứa tuổi :
Quan hệ của phương pháp dạy học tiếng việt và tâm lý học, đặc biệt là tâm lý học rất chặt chẽ. Không có kiến thức về quá trình tâm lý ở con người nói chung và trẻ em ở lứa tuổi tiểu học nói riêng thì không thể giảng dạy tốt và phát triển lời nói cho học sinh. Phương pháp dạy học Tiếng việt vận dụng rất nhiều kết quả tâm lý học đó là các quy luật tiếp thu tri thức, hình thành kỹ năng kỹ xảo. Thầy giáo cần biết sản phẩm lời nói được sinh ra thế nào, khái niệm ngữ pháp ở trẻ ra sao… tâm lý học đưa ra phương pháp những số liệu cụ thể về quá trình nắm lời nói, về việc nắm ngữ pháp. Những nghiên cứu tâm lý học cho phép xác định mức độ vừa sức của tài liệu học tập.
Chính vì vậy mà muốn dạy ngữ pháp ở lớp 4 thành công, người giáo viên phải hiểu được một cách sâu sắc về tâm lý học sinh để xác định hình thức tổ chức đến phương pháp dạy học một cách phù hợp với đối tượng cũng như tâm lý học sinh.
2.2. Lý luận dạy học:
Dạy bài tập ngữ pháp góp phần cung cấp kỹ năng sử dụng cấu trúc ngữ pháp cho học sinh. Thông qua mỗi bài học, học sinh lại được tích luỹ thêm một số kiến thức về cấu tạo của câu, làm công cụ cho việc sử dụng ngôn ngữ về sau. Do đó vốn ngôn ngữ cũng như kỹ năng sử dụng cấu trúc ngữ pháp của các em được tích luỹ dần, đây cũng là những hành trang quý giá đi theo các em trong suốt cuộc đời. Giờ Luyện từ và câu còn mở rộng tầm hiểu biết, khơi gợi trí tưởng tượng cho các em. Qua từng bài học, các chủ đề học tập được mở rộng, các em được tiếp thu thêm nhiều điều bổ tích về từ ngữ, nghĩa của từ và cấu tạo của từ trong hệ thống ngữ pháp của nước ta, từ đó làm tăng thêm vốn hiểu biết về thế giới và xã hội loài người cho học sinh
Mặt khác, trong dạy ngữ pháp cũng luôn xác lập mối quan hệ giưã nội dung và hình thức ngữ pháp, phải luôn giúp học sinh nhận ra dấu hiệu nội dung và nội dung hình thức của hiện tượng ngữ pháp được nghiên cứu và chức năng của nó trong lời nói. Mỗi nội dung đều có một hình thức tương ứng, nghĩa là nội dung được cố định lại trong một hình thức nhất định và hình thức này có thể nắm bắt được. Khái niệm được lĩnh hội trong sự thống nhất của nội dung và hình thức mới chắc chắn. Ví dụ, làm cho học sinh ý thức được danh từ là toàn bộ các từ chỉ người, vật, sự vật, có dấu hiệu hình thức trả lời cho được câu hỏi “ai”, “cái gì”, thường làm chủ ngữ trong câu đơn hai thành phần, động từ là từ chỉ hoạt động, trả lời câu hỏi “làm gì”, thường làm vị ngữ trong câu đơn hai thành phần, tính từ là toàn bộ các từ chỉ tính chất của sự vật, trả lời câu hỏi “như thế nào”, hình thức láy của từ và ý nghĩa giảm nhẹ hay tăng lên của từ láy, hình thức và ý nghĩa tổng hợp hay phân loại của tù ghép, hình thức và ý nghĩa của các kiểu trạng ngữ, câu có nội dung thông báo diễn đạt một ý trọn vẹn, được cố định hoá trong hình thức: trên chữ viết kết thúc bằng dấu chấm câu, có chữ đầu câu viết hoa, trên lời nói là một đoạn lời gắn với một ngữ điệu nhất định. Cần triệt để sử dụng các câu hỏi để phát hiện ra dấu hiệu hình thức của hiện tượng nghiên cứu, ví dụ câu hỏi xác định thành phần câu, câu hỏi xác định từ loại.
II. XÂY DỰNG CƠ SỞ LÝ LUẬN.
1. Chương trình dạy ngữ pháp ở tiểu học.
Bản phân phoiá chương trình  ghi rõ từ ngữ và ngữ pháp được dạy kết hợp trong giờ tập đọc. Học thuộc lòng, chính tả và tập làm văn. Trong chương trình 120 tuần, ngữ pháp chỉ được dạy trong các môn học mà không có giờ riêng. Chương trình 165 tuần  và một 100 tuần có phân môn ngữ pháp, có giờ ngữ pháp riêng. Với tư cách là một phân môn độc lập, chương trình ngữ pháp được phân bố như sau:
Lớp 1. chưa có bài ngữ pháp.
lớp 2 và lớp 3 có bài ngữ pháp riêng. Ơû chương trình 165 tuần, ngữ pháp được dạy trong một tiết, gộp với bài từ ngữ  nhằm hệ thống hoá và ôn tập kiến thức ngữ pháp. Theo quy định, thời gian dành cho ngữ pháp là 15-20 phút.
Nội dung chương trình ngữ pháp lớp 2 gồm: nhận biết về câu, dấu chấm câu, bộ phận chính của câu, tiếng và chữ, tiếng và từ, chữ và chữ cái, danh từ tên chung và tên riêng( chỉ người, chỉ sông núi, tên xã, huyện, tỉnh, tên nước), viết hoa tên riêng, bảng chữ cái và thứ tự bảng chữ cái, 7 bài ôn tập cuối năm.
Nội dung chương trình ngữ pháp lớp 3: câu, cách đọc và cách viết câu. Câu đơn: hai bộ phận của câu đơn: chủ ngữ, vị ngữ. Dấu câu: dấu chấm xuống dòng, dấu phẩy, dấu hỏi, dấu chấm cảm. Từ loại: danh từ, danh từ riêng, động từ, tính từ. Quy tắc  viết hoa danh từ riêng. 5 bài ôn tập.
1.3. Lớp 4, lớp 5: ngữ pháp có bài học độc lập, mỗi tuần một tiết. Cả năm có 33 tiết( chương trình 165 tuần) và 20 tiết (chương trình 100 tuần)
Nội dung chương trình lớp 4 gồm: khái niệm tiếng việt, tiếng phổ thông, chữ viết, câu, từ, tiếng, nguyên âm, phụ âm, các bộ phận của tiếng( phụ âm đầu, vần, thanh), âm, chữ cái, cấu toạ từ: từ đơn, từ ghép, từ láy, câu chia theo mục đích nói: câu kể, câu hỏi, câu cầu khiến, câu cảm và dấu tương ứng, câu hội thoại, dấu gạch ngang, câu chia theo cấu trúc: câu đơn, thành phần chính của câu đơn: chủ ngữ, vị ngữ, danh từ, danh từ chung, danh từ riêng,danh từ cụ thể, danh từ trừu tượng, đại từ chỉ ngôi, động từ, động từ nội động, động từ ngoại động, động từ bị, được, có, tính từ, thành phần phụ của câu: trạng ngữ, định ngữ, bổ ngữ, ôn tập.
Nội dung chương trình ngữ pháp lớp 5: ôân tập các thành phần câu, hô ngữ, bộ phận song song, câu rút gọn, câu đặc biệt, câu ghép, các từ quan hệ, câu ghép đẳng lập, câu ghép chính phụ, cặp từ quan hệ, dấu chấm phẩy, dấu hai chấm, dấu ngoặc đơn, 10 bài ôn tập.
Như vậy, chương trình ngữ pháp ở tiểu học bao gồm các kiến thức, quy tắc ngữ pháp và một số kiến thức ngữ âm học. Chương trình ngữ pháp ở tiểu học chủ yếu là ngữ pháp thực hành. Chương trình lấy việc dạy câu là trung tâm: bắt đầu từ câu và kết thúc cũng ở câu. Những từ loại cơ bản, các kiểu câu, dấu câu cũng được dới thiệu ở tiểu học. Chương trình dạy học sinh cuối cấp phải nắm được quy tắc nói, viết câu đơn, câu ghép thông thường, biết sử dụng các dấu câu.
Ơû lớp 2, 3 chương trình 100 tuần, bài ngữ pháp được dạy riêng trong từng tiết học, không chung với từ ngữ như chương trình 165 tuần. Cách một tuần lại có một bài ngữ pháp được dạy trọn vẹn trong một tiết. Nội dung chương trình  ngữ pháp 100 tuần cũng gồm các kiến thức và quy tắc như chương trình 165 tuần, chỉ khác vế sự phân lượng. Ơû lớp 2, 3 chương trình 100 tuần ngữ pháp được dạy 10 tiết, lớp 4, 5 được dạy 20 tiết.
2. Sách giaó khoa dạy ngữ pháp ở tiểu học.
Bài ngữ pháp  lớp 2, 3 được xen với các phân môn khác theo trật tự thời gian từng tuần học. Trong SHS, bài ngữ pháp được viết sau  các bài tập đọc, chính tả và từ ngữ, trước bài tập làm văn. Ơû lớp 4,5, SHS trình bày theo từng phân môn. Phân môn ngữ pháp được phân sau phân môn tập đọc, từ ngữ, trước phân môn chính tả, tập làm văn. Trong sách học sinh lớp 2, 3, những bài ngữ pháp có nội dung tri thức  mới đều trình bày một quy tắc hoặc nhận xét được đóng khung, yêu cầu học sinh ghi nhớ và một số bài tập nhận diện, thực hành quy tắc. Bài thực hành và ôn tập và câu hỏi và bài tập. Ơû lớp 2, phần lí thuyết chú trọng trình bày các quy tắc ngữ pháp. Các khái niệm ngữ pháp cũng bắt đầu  được đưa vào, mặc dầu tính khoa học còn thấp. Ơû lớp 2 và lớp 3, nhiều lúc phần lí thuyết chỉ dừng ở mức cho học sinh làm quen với thuật ngữ bằng cách đối chiếu các hiện tượng ngôn ngữ và tên gọi tương ứng hoặc chỉ nêu một số nhận xét chứ chưa hình thành khái niệm ngữ pháp . ví dụ “câu thường có hai bộ phận chính. Bộ phận chính thứ nhất đứng trước, bộ phận chính thứ hai đứng sau” (TV 2. T1.Tr 43), “từ thì phải có nghĩa. Tiếng có lúc không có nghĩa. Có từ chỉ gồm một tiếng, có từ gồm 2 đến 3 tiếng” (Tr. 93). “ chữ do một hoặc nhiều chữ cái tạo nên” (Tr.100), hay “ dấu phẩy được xen kẽ trong câu. Mỗi câu có thể có một hoặc nhiều dấu phẩy”(TV3, T1.tr. 109). Tính khoa học của các khái niệm được tăng dần lên ở các lớp trên. Trong phân môn ngữ pháp, tính chất đồng tâm của chương trình  không chỉ được thực hiện trong mối quan hệ giữa các cấp học mà ở ngay trong chính nội bộ chương trình tiểu học. Một khái niệm ngữ pháp được dạy nhiều lớp, càng ngày càng đi vào bản chất hơn.
Ơû lớp 4, 5 có hai kiểu bài: bài dạy kiến thức mới và bài ôn tập. Bài dạy chính thức gồm 2 phần : phần bài đọc trình bày giữ  liệu chứa hiện tượng cần đọc , nội dung kiến thức và ghi nhớ được đóng khung.( phần bài đọc được tập hợp cả phần tìm hiểu nội dung và bài đọc của SGK từ năm học 1992-1993 về trước). Phần luyện tập là một tổ hợp bài  tập ở lớp và ở nhà. Kiểu bài ôn tập gồm phần những nội dung và ghi nhớ phần luyện tập, cũng có bài ôn tập chỉ có phần luyện tập.
Như vậy, dù được trình bày theo nhiều kiểu bài, dạy ngữ pháp ở tiểu học có hai phần việc: dạy các kiến thức, quy tắc ngữ pháp và thực hành ngữ pháp, luyện tập tức là tổ chức thực hiện các bài tập ngữ pháp.
Dạy ngữ pháp của cả ba chương trình và ba bộ sách đều hướng đến đạt trình độ tối thiểu về kĩ năng ngữ pháp (cả một số kiến thức ngữ âm) như sau:
Lớp 2: yêu cầu học sinh thuộc lòng bảng chữ cái, nhận biết được các tiếng trong một câu, danh từ chung, danh từ riêng trong một câu. Nhớ quy tắc cách viết hoa tên người  Việt Nam. Nhận biết được câu(mở đầu, kết thúc). Biết viết hoa đầu câu, dùng dấu chấm cuối câu, viết hoa tên riêng của người Việt Nam.
Lớp 3:Nhận biết được động từ, tính từ trong một câu, một đoạn. Nhớ quy tắc viết hoa tên người và tên địa lí Việt Nam và nước ngoài. Nắm được quy tắc dùng dấu chấm, dấu phẩy, dấu hỏi. Nhận biết được một câu đơn và hai bộ phận chính: chủ nghữ, vị ngữ. Biết dùng dấu chấm, dấu phẩy, dấu hỏi đúng chỗ. Biết viết hoa tên người và tên địa lí Việt Nam và nước ngoài.
2. Dạy của giáo viên :
Khi vận dụng nguyên tắc bảo đảm tính hệ thống của từ, câu trong dạy học Luyện từ và câu , chúng ta cần nắm được và cho học sinh từng bước làm quen với các khái niệm nghĩa của từ, tính nhiều nghĩa, đồng nghĩa, trái nghĩa, cấu tạo câu, các kiểu câu. Mặt khác, dựa vào kiến thức từ vựng học, người ta đã xác lập những nguyên tắc để dạy từ theo quan điểm thực hành, hay nói cách khác, làm giàu vốn từ cho học sinh. Dạy từ nhất thiết phải tính đến đặc điểm của từ như một đơn vị ngôn ngữ: quan hệ trực tiếp của từ với thế giới bên ngoài. Việc dạy từ cần phải trình bày như là việc thiết lập quan hệ giữa từ và các yếu tố của hiện thực, quan hệ giữa từ với một lớp sự vật cùng loại được biểu thị bởi từ. Đó là hai mặt hình thức và nội dung của tín hiệu từ. Hai mặt này gắn chặt với nhau, tác động lẫn nhau. Phải làm cho học sinh nắm vững hai mặt này và mối tương quan giữa chúng. Học sinh vừa phải thiết lập được mối quan hệ của các từ với sự vật, một lớp sự vật, mặt khác lại phải phải tách được ý nghĩa từ vựng của từ khỏi vật được từ gọi tên. Đồng thời dạy từ nhất thiết phải tính đến những quan hệ ý nghĩa của từ với những từ khác bao quanh trong các phong cách chức năng khác nhau (tính đến khả năng kết hợp của từ). Chính vì vậy, đặc điểm của từ trong hệ thống ngôn ngữ là cơ sở để xây dựng các bài tập từ ngữ. Sự hiểu biết về nghĩa từ, đặc điểm của từ trong hệ thống sẽ giúp cho nhà sư phạm xác lập được mục đích, nội dung cũng như kĩ thuật xây dựng từng bài tập từ ngữ cụ thể. Giá trị của từ trong hệ thống sẽ là chỗ dựa để xem xét, đánh giá tính khoa học cũng như hiệu quả của một bài tập từ ngữ. Từ đặc điểm tính hệ thống của ngôn ngữ, trong dạy học Luyện từ và câu, ngoài các nguyên tắc chung, người ta còn đề xuất một nguyên tắc dạy học có tính chất đặc thù, đó là nguyên tắc “Bảo đảm tính hệ thống của từ trong dạy học từ ngữ (luyện từ)”. Nguyên tắc này đòi hỏi việc “luyện từ” phải tính đến đặc điểm của từ trong hệ thống ngôn ngữ. Như vậy, trong sự tương ứng với những đặc điểm đã nêu của từ, khi dạy từ cần phải:
- Đối chiếu từ với hiện thực (vật thật hoặc vật thay thế) trong việc giải nghĩa từ.
- Đặt từ trong hệ thống của nó để xem xét, nghĩa là đặt từ trong các lớp từ, trong các mối quan hệ đồng nghĩa, gần nghĩa, trái nghĩa, đồng âm, cùng chủ đề v.v...
- Đặt từ trong mối quan hệ với những từ khác xung quanh nó trong văn bản với mục đích làm rõ khả năng kết hợp của từ
- Chỉ ra việc sử dụng từ trong một phong cách xã hội. 
Hai việc làm đầu cần thiết cho dạy nghĩa từ, hai việc làm sau cần thiết cho việc dạy sử dụng từ.
Cũng như vậy, việc dạy câu: hiểu nghĩa câu, nói, viết câu phải đặt trong ngữ cảnh, trong văn bản để luyện tập, để đánh giá đúng/sai, hay/dở. Chú ý đến đặc điểm của từ, câu trong hệ thống được xem là một nguyên tắc quan trọng trong dạy học Luyện từ và câu.
Để có căn cứ cho việc đánh giá quá trình dạy học Luyện từ và câu ở tiểu học được thực hiện như thế nào, sử dụng các nguyên tắc, dạy học và phương pháp dạy học ra sao. Chúng tôi tiến hành tổ chức khảo sát thực tế tại trường tiểu học …… được sự cho phép của BGH nhà trường. Chúng tôi đã khảo sát bài soạn của cô giáo Trần Thị Lan Anh giáo viên chủ nhiệm lớp 4B
Bài khảo sát : Luyện từ và câu: 
Bài:               LUYỆN TẬP VỀ ĐỘNG TỪ (TIẾT 21)
I- Mục tiêu:
- Hiểu được một số từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho dộng từ.
- Biết sử dụng  các từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ.
- Vận dụng sự hiểu biết về từ chỉ ý nghĩa thời gian để đặt câu đúng ngữ pháp, viết tập làm văn.
II- Đồ dùng dạy học:
- Bảng lớp viết sẵn hai câu văn của bài tập 1 và đoạn văn kiểm tra bài cũ.
- Khổ giấy to viết  bài tập 2a, 2b. 
III- Hoạt động dạy và học:
	                  Giáo viên 
	                    Học sinh

	1- Bài cũ: Động từ.
- Gv treo lên bảng đoạn văn.
- Gọi 1HS lên bảng gạch chân những động từ có trong đoạn văn sau:
Những mảnh lá mướp to bản đều cúp uốn xuống để lộ ra cánh  hoa màu vàng gắt .Có tiếng vỗ cánh sè sè của vài con ong bò đen óng , bay rập rờn trong bụi cây chanh.
- Hỏi : Động từ là gì? Cho ví dụ?
- Hs nhận xét bài làm của bạn trên bảng.
- Nhận xét chung và ghi điểm.
2-Bài mới:
2.1. Giới thiệu: trong tiết luyện từ và câu hôm nay  các em sẽ được luyện tập  về từ bổ sung ý nghĩa  cho động từ và biết cách dùng những từ đó.
-Hs mở sgk/106.
	- 1 hs đọc bài tập trên bảng.
-1 hs lên gạch chân những động từ.
-1 hs trả lời câu hỏi và cho ví dụ.
-Lớp nhận xét. 
-Lớp lắng nghe.
- Lớp mở sgk./106.

	2.2 Hướng dẫn làm bài tập:
+Để biết được những từ bổ sung ý nghĩa cho động từ chỉ gì cô cùng các em tìm hiểu bài tập 1.
-Y/c 1 hs đọc bài tập 1.
1-Các từ in đậm sau đây bổ sung ý nghĩa cho những động từ nào? Chúng bổ sung ý nghĩa gì?
-Trời ấm,lại pha lành lạnh.Tết sắp đến rồi.
-Rặng đào đã trút hết lá .
-Y/c hoạt động nhóm 2, tìm ra câu trả lời.
-Hs  trả lời câu 1.
-Gv kết luận : Những từ bổ sung  ý nghĩa 
thời gian  cho động từ rất quan trọng .Nó cho biết sự việc  đó sắp diễn ra , đang diễn ra  hay đã hoàn thành rồi.
-Y/c hs đặt câu có từ bổ sung ý nghĩa thời gian  cho động từ. (đang, đã, sắp)
-Gv nhận xét tuyên dương những hs đặt câu hay, đúng. 
+ Các em đã hiểu được từ bổ sung ý nghĩa thời gian  cho động từ , vậy bây gìơ các em vận dụng các từ đã cho sẵn  để điền vào bài tập sau.
- 1 hs đọc y/c bài tập 2.
2-Em chọn từ nào trong ngoặc đơn (đã , đang , sắp ) để điền vào chỗ trống .
a- Mới dạo nào những cây ngô còn lấm tấm như mạ non . Thế mà chỉ ít lâu sau, 
	-1 hs đọc y/c bài 1.
-Thảo luận nhóm đôi.,tìm ra câu trả lời.
+ Từ sắp bổ nghĩa cho động từ đến 
+ Từ đã bổ nghĩa cho động từ trút.
+ Chúng bổ sung ý nghĩa:
- Từ sắp cho biết sự việc sẽ gần tới lúc diễn ra.
-Từ đã gợi cho em những sự việc được hoàn thành rồi.
-Nhận xét câu trả lời của hs.
-Hs chọn từ đặt câu .(7, 10 hs )
+Bố em sắp đi công tác xa.
+Em đã làm bài tập toán xong.
+Chị em đang nấu cơm.
-Sắp tới là sinh nhật của mẹ em.
-Em bé đang ngủ.
……..
-1 hs đọc bài tập 2., lớp đọc thầm theo.


	ngô ……thành cây rung rung trước gió  và ánh nắng..
      b- Sao cháu không về với bà 
      Chào mào …..hót vườn na mỗi chiều.
          Sốt ruột ,bà nghe chim kêu
     Tiếng chim rơi với rất nhiều hạt mưa.
         Hết hè ,cháu vẫn …..xa.
     Chào mào vẫn hót .Mùa na ….tàn.
-Y/c hs thảo luận theo nhóm đôi và làm bài .
- 2Hs lên bảng làm vào phiếu.
-Y/c hs nhận xét ,chữa bài.
-Kết luận lời giải đúng: thứ tự điền là:
       a- đã.
       b- đã, đang.
-Hỏi : Tại sao chỗ trống này em điền từ đã , sắp , đang? 
- Gv chốt lại.
+Sau đây là câu chuyện vui mà người viết đã dùng những từ chỉ thời gian không đúng .
Các em hãy chữa lại cho đúng .
-Gv đính bài tập 3 lên bảng .
-1 hs đọc lại y/c bài tập3.
-Hs trao đổi trong nhóm 4 và dùng bút chì gạch chân , viết từ cần điền .
-Đại diện nhóm đọc bài làm của  mình.
-Nhận xét và kết luận lời giải đúng.
-Gọi 1, 2 hs đọc lại truyện đã hoàn chỉnh.
                        Đảng trí.
Một nhà bác học đang làm việc trong phòng . Bỗng nhiên người phục vụ bước vào nói nhỏ với ông :
-Thưa giáo sư ,có trộm lẻn vào thư viện của ngài.
	-Thảo luận theo nhóm đôi.
-2 hs lên bảng làm vào phiếu.
-Hs dưới lớp làm vào vở.
-Lớp nhận xét , chữa bài nếu sai.
-Vì tuỳ theo từng chỗ trống ý nghĩa của từ với sự việc  (đã, đang, sắp ) xảy ra.
-1 hs đọc y/c bài tập 3.
-Hs thảo luận theo nhóm 4.
-Đại diện nhóm trình bày kết quả .
+đã thay bằng từ đang, bỏ từ đang,  thay sẽ bằng từ đang hoặc bỏ sẽ.
-1,2 hs đọc lại truyện đã hoàn chỉnh.


	Giáo sư hỏi:
-Nó đang đọc gì thế? ( Nó đọc gì thế?)
+ Hỏi: Tại sao lại thay đã bằng đang? (bỏ đã , bỏ sẽ.)
3- Củng cố và dặn dò:
Hỏi : -Những từ nào được bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ?
-Gọi 2 hs kể lại truyện  Đảng trí bằng lời của mình.
-Trò chơi:
+Tổng kết và liên hệ thực tế:
Qua tiết học hôm nay các em đã hiểu rõ về các từ thường bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ là  những từ: sắp, đã , đang .Vậy khi đặt câu hoặc viết tập làm văn các em nhớ dùng từ cho đúng với ý nghĩa câu câu văn..
-Nhận xét tiết học.
-Dặn hs về nhà học bài, chuẩn bị bài sau

	-Thay đã bằng đang vì nhà bác học đang làm việc trong phòng.
-Bỏ đang vì người phục vụ đi vào phòng rồi mới nói nhỏ với giáo sư.
-Bỏ sẽ vì tên trộm đã lẻn vào phòng rồi.



Nhận xét kết quả khảo sát:
Qua khảo sát thực tế từ bài soạn của giáo viên, chúng tôi có một số ý kiến đánh giá như sau :
- Ưu điểm : 
+ Bài soạn đúng chương trình đã đề ra, kết cấu phù hopưj với đặc đặc điểm giáo án tiểu học.
+ Chuẩn bị nội dung bài dạy tốt, nghiên cứu kỹ nội dung nên tiến trình bài soạn đầy đủ, giáo viên thể hiện các bước lên lớp hợp lý. 
+ Nội dung bài soạn đã thể hiện được mục tiêu của bài dạy đó là :
+ Cung cấp cho học sinh hiểu được một số từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ.
+ Biết sử dụng  các từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ.
+ Vận dụng sự hiểu biết về từ chỉ ý nghĩa thời gian để đặt câu đúng ngữ pháp, viết tập làm văn.
· Khuyết điểm : 
+ Bài soạn còn dài dòng, trình bày nhiều nội dung không cần thiết (một số tình huống có thể do giáo viên tự linh hoạt xử lý, không cần trình bày)
+ Trong nội dung bài dạy, các phương pháp dạy học còn soạn theo hình thức phương pháp truyền thống, chưa phát huy tính tích cực cho học sinh về cách tự mình rèn luyện có hướng dẫn của giáo viên.
+ Chưa thể hiện được hình thức cho học sinh tự giác tìm hiểu nội dung để đặt được câu đơn theo yêu cầu bài tập. 
+ Đặc biệt bài soạn chưa vận dụng được nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống của của từ để giải thích ý nghĩa bổ sung (thời gian) khi thêm từ cho động từ và tìm một số từ mở rộng. Bởi nguyên tắc này đòi hỏi giáo viên phải tuân thủ các bước sau :
* Đối chiếu từ với hiện thực (vật thật hoặc vật thay thế) trong giải nghĩa từ.
* Đặt từ trong hệ thống của nó để xem xét, nghĩa là đặt từ trong các lớp từ, trong các mối quan hệ đồng nghĩa, gần nghĩa, trái nghĩa, đồng âm, cùng chủ đề v.v...
* Đặt từ trong mối quan hệ với những từ khác xung quanh nó trong văn bản với mục đích làm rõ khả năng kết hợp của.
* Chỉ ra việc sử dụng từ trong một phong cách xã 
3. Học của học sinh
Các tài liệu phương pháp đã khẳng định rằng khi hoạt động nhận thức của học sinh tiếp thu bài học tốt phụ thuộc vào quá trình diênx đạt của giáo viên. Việc vận dụng nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống của từ để phát huy nhận thức hoạt động của học sinh trong giờ dạy ngữ pháp ở tiểu học được thể hiện ở sự vận dụng phương pháp nghiên cứu, ở đây là nghiên cứu bộ phận, khi tiến hành giờ dạy. Tình huống trong hình thành khái niệm ngữ pháp phải được tạo ra trước hết ở việc thiết lập những nhiệm vụ lời nói và việc giải quyết chúng của tập thể học sinh. Điều này đảm bảo hứng thú trong nhận thức của học sinh và kích thích học sinh lựa chọn các hoạt động sáng tạo tự lập. 
Mặt khác, trong dạy ngữ pháp cũng luôn xác lập mối quan hệ giưã nội dung và hình thức ngữ pháp, phải luôn giúp học sinh nhận ra dấu hiệu nội dung và nội dung hình thức của hiện tượng ngữ pháp được nghiên cứu và chức năng của nó trong lời nói. Mỗi nội dung đều có một hình thức tương ứng, nghĩa là nội dung được cố định lại trong một hình thức nhất định và hình thức này có thể nắm bắt được. Khái niệm được lĩnh hội trong sự thống nhất của nội dung và hình thức mới chắc chắn. 
Ví dụ, để giúp học sinh hiểu được nghĩa của từ thêm và tác dụng của từ được thêm cho động từ (chỉ thời gian) giáo viên có thể cho học sinh đặt một câu khác có sử dụng từ thêm chỉ thời gian cho động từ như:
- Ánh bình minh vừa hé mở, bác mặt trời sắp nhô lên.
+ Khi học sinh đặt xong, gọi em khác giải nghĩa của từ thêm đó.
+ Một học sinh khác nêu tác dụng của việc thêm từ.
Như vậy học sinh vừa biết đặt đồng thời hiểu được từ “sắp” là chỉ thời gian gần tới của bác mặt trời và tác dụng của nó là giúp cho người đọc hiểu cụ thể về thời gian của động từ được nêu trong câu.
Để có căn cứ cho việc đánh giá kết quả nhận thức bài học về từ loại ở lớp 4B trường tiểu học ….Chúng tôi đã tiến hành khảo sát bằng cách cho học sinh làm một bài kiểm tra ở do thầy giáo Lê Minh Hải chủ nhiệm) :
Tên bài : BÀI KIỂM TRA LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Tổng số học sinh tham gia: 31 em.
Đề bài: Trong đoạn văn sau có sử dụng một số từ chỉ thời gian chưa chính xác. Em hãy sửa lại cho đúng:
Một nhà bác học đã làm việc trong phòng
Sau khi học sinh làm bài xong chúng tôi đã chấm bài và tổng hợp, kết quả như sau :
Số bài đạt 9-10 điểm : 02 bài
Số bài đạt 7-8 điểm : 07 bài
Số bài đạt 5-6 điểm : 18 bài
Số bài dưới điểm 5: 04 bài
Như vậy qua kết quả khảo sát từ bài kiểm tra của học sinh cho ta thấy kết quả tiếp thu nội dung bài học về việc thêm từ chỉ thời gian cho động từ của lớp 4B chưa cao. Số lượng bài làm đạt loại giỏi chỉ có 02 bài là một con số khiêm tốn; trong khi đó Số bài đạt 5-6 điểm : 18 bài; số bài có điểm dưới 5 là 04 bài chứng tỏ số học sinh trong lớp chưa nắm vững về dạng bài thêm từ chỉ thời gian còn chiếm tỉ lệ khá cao. 
CHƯƠNG II : THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
I/  Khảo sát thực tế tại trường tiểu học …………… :
1/ Vài nét về trường tiểu học ………. :
Trường tiểu học ………….. là một đơn vị được đóng trên địa bàn ……………., Được sự quan tâm của chính quyền thành phố, các ngành giáo dục, học sinh đến trường có đủ sách vở để học. Sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo nhà trường đã giúp cho đội ngũ giáo viên ngày một vững mạnh trong nghiệp vụ chuyên môn của mình. Đội ngũ giáo viên của nhà trường vừa trẻ, khỏe lại có chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cao. Bên cạnh đó mối quan tâm con cái của các bậc cha mẹ học sinh cũng là những yếu tố rất cần thiết trong công tác giảng dạy của nhà trường. 
2) Đối tượng khảo sát :
Dựa trên nội dung nghiên cứu lý thuyết của đề tài, kết hợp với khảo sát thực tế từ bài soạn của giáo viên và kết quả tiếp thu kiến thức của học sinh. Đối tượng khảo sát dạy Luyện từ và câu là bài soạn của giáo viên và các em học sinh lớp 4B và của trường tiểu học…………………………… 
 3) Bài soạn khảo sát :
Vừa qua sau khi nghiên cứu về lĩnh vực của đề tài, tham khảo một số tài liệu nghiệp vụ, tài liệu tham khảo có liên quan, tiếp đó chúng tôi đã tiến hành khảo sát qua bài soạn của thầy giáo Lê Minh Hải dạy lớp 4B tại trường tiểu học ……………………………………… để đánh giá thực tế việc vận dụng các phương pháp dạy học cũng như hình thức tổ chức tiết học Luyện từ và câu nhằm rút ra kết luận thực tế để từ đó có cơ sở soạn và dạy một tiết thực nghiệm về việc vận dụng nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống của từ trong dạy Từ loại ở lớp 4.
Bài : TÍNH TỪ
I. MỤC TIÊU
· HS hiểu thế nào là Tính từ.
· Bước đầu tìm được tính từ trong đoạn văn, biết đặt câu với tính từ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
· 1 số tờ phiếu khổ to viết nội dung BT.I.2,3.
· 1 số tờ viết nội dung BT.III.1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU
1. Ổn định tổ chức (1’)
2. Kiểm tra bài cũ (5’)

- KT bài :"Luyện tập về động từ "

+ 2 HS làm bài tập 2,3.

- GV nhận xét, ghi điểm.
3. Bài mới
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	Giới thiệu bài (1’)
	

	- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
	- Nghe GV giới thiệu bài.

	Hoạt động 1: Hình thành khái niệm.
	

	· Mục tiêu : 
- HS hiểu thế nào là tính từ.
· Cách tiến hành :
	

	1, Phần Nhận xét:
	

	* GV hướng dẫn Bài tập 1 và 2:
	- 2 HS nối tiếp nhau đọc yêu cầu bài.
- 2 HS đọc thầm truyện Cậu học sinh ở Aùc-boa, làm việc cá nhân hoặc trao đổi theo cặp-viết vào vở hoặc VBT các từ trong mẩu truyện miêu tả các đặc điểm củăngời, vật.

	- GV phát phiếu cho một số HS.
- Gv mời 1 HS làm bảng lớp.
- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
	-  Cả lớp, suy nghĩ làm bài.
- 1 HS làm bài trên bảng lớp. Cả lớp nhận xét.
- HS sửa bài.

	 * GV hướng dẫn làm bài tập 3:
	- HS đọc yêu cầu củabài, suynghĩ.

	- GV dán 3 tờ phiếu lên bảng, phát bút dạ, mời 3 HS lên bảng khoanh tròn được từ nhanh nhẹn bổ sung ý nghĩa.
- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
	- 3 HS lên bảng khoanh tròn được từ nhanh nhẹn bổ sung ý nghĩa.

	2, Phần ghi nhớ:
	- 2,3 HS đọc phần ghi nhơ . Cả lớp đọc thầm lại.

	- GV giải thích nội dung ghi nhớ, phân tích các ví dụ làm mẫu.
	- 3,4 HS đọc thành tiếng nội dung ghi nhớ.
- 1,2 HS nêu ví dụ về động từ chỉ hoạt động, động từ chủ trạng thái.

	· Kết luận : 
Tính từ là những từ miêu tả đặc điểm hoặc tính chất  của sự vật, hoạt động, trạng thái,...
	

	Hoạt động 2 : Luyện tập
	

	· Mục tiêu : 
- Bước đầu tìm được tính từ trong đoạn văn, biết đặt câu với tính từ.
· Cách tiến hành :
	

	Bài 1:
	

	- Hướng dẫn HS làm bài tập
	- 2 HS đọc yêu cầu bài tập 1 a,b.

	- GV dán  phiếu lên bảng, cho 3,4 HS làm bài: gạch dưới những từ là tính từ trong đoạn văn.
	- Cá nhân làm việc trên vở hoặc VBT
- 2-3 HS trình bày trước lớp.
- Cả lớp nhận xét.

	- GV nhận xét, chốt ý:
a, Gạch dưới những từ:gầy gò, cao, sáng, thưa, cũ, cao, trắng, nhanh nhẹn, điềm đạm, đầm ấm, khúc triết, rõ ràng.
b, quang, sạch bóng, xám, trắng, xanh, dài, hồng, to tướng, ít, dài, thanh mảnh.
	- HS làm bài.

	Bài 2:
	

	- GV hướng dẫn HS làm bài :
	- 2 HS nối tiếp nhau đọc yêu cầu a,b đề bài.

	- GV nhắc mỗi HS : 
 + Đặt nhanh 1 câu theo yêu cầu a,b.
 + Với yêu cầu a, em cần đăït câu với những tính từ chỉ đặc điểm tính tình, tư chất, vẻ mặt,…
	- Cá nhân HS suy nghĩ, làm bài, đọc to những câu mình đặt trên VBT.
- Cả lớp nhận xét.

	- GV nhận xét, chỉnh sửa.
	- HS sửa bài.

	Hoạt động 3 :Củng cố, dặn dò(3’)
	

	- Gv gọi một số HS nêu lại ghi nhớ.
	

	- Nhận xét tiết học. Tuyên dương HS
	

	- Dặn dò HS về nhà học thuộc nội dung cần ghi nhớ, chuẩn bị bài tiết sau. 
	


4) Khảo sát học sinh sau thực nghiệm
Tên bài : BÀI KIỂM TRA LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Tổng số học sinh tham gia: 31 em
Sau khi học sinh làm bài xong chúng tôi đã chấm bài và tổng hợp, kết quả như sau :
Số bài đạt 9-10 điểm : 04 bài
Số bài đạt 7-8 điểm : 16 bài
Số bài đạt 5-6 điểm : 10 bài
Số bài dưới điểm 5: 01 bài
5) Phân tích kết quả thực nghiệm:
Như vậy qua việc tổ chức thực nghiệm về bài dạy Tính từ ở học sinh lớp 4B bằng , chúng tôi nhận thấy học sinh lớp 4B của trường tiểu học ……………. đã có sự tiến bộ rõ rệt. 
Những bài tập về Tính từ các em làm khá tốt, số em làm đúng tăng lên rõ rệt. So với bái kiểm tra trước thì kết quả lần này đã thay đổi: trước đây khi kiểm tra chỉ có 02 em đạt điểm 9-10, nhưng nay đã có tới 04 em đạt. Số học sinh có điểm dưới 5 : từ 04 em nay còn lại 01 em. Số lượng thay đổi tuy chưa cao nhưng đó là biểu hiện tốt của kết quả thực nghiệm. Điều này đã chứng tỏ rằng việc vận dụng nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống của từ để dạy Luyện từ và câu ở lớp 4A đã có tác động tích cực đến học sinh. Vì vậy giáo viên cần chú ý triển khai dạy học phân môn này theo hình thức đó sẽ mang lại hiệu quả cao trong bài dạy.
PHẦN III :  KẾT LUẬN
1) Những kết luận được rút ra :
Việc vận dụng các nguyên tắc dạy học Tiếng việt trong quá trình tiến hành bài dạy ở môn Luyện từ và câu nói chung, dạy về Từ loại nói riêng là một phương pháp dạy học mang lại hiệu quả cao. Từ thực tế ban đầu khi khảo sát học sinh cho thấy chất lượng nhận thức bài học còn ở mức trung bình, số học sinh hiểu cơ bản về từ thêm trước động từ để bổ sung nghĩa thời gian chiếm tỉ lệ chưa cao. Nguyên nhân của nó đã được trình bày trong đề tài là do giáo viên chưa thật sự linh hoạt trong quá trình tiến hành bài dạy, giáo viên chỉ thực hiện nội dung theo một phương pháp truyền thống, theo hướng dẫn sách thiết kế. Nhưng khi tôi tổ chức thực nghiệm bằng việc vận dụng nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống của từ trên bài dạy Tính từ thì hiệu quả đã được chứng minh. Chất lượng học sinh hiểu bài trong phần khảo sát đã được nâng lên rõ rệt. 
Điều này cho thấy rằng việc tổ chức dạy Tiếng việt nói riêng, dạy ở tiểu học nói chung, chúng ta không nên áp dụng một cách máy móc, đặc biệt là phụ thuộc vào sách thiết kế để áp đặt cho học sinh. Mà chúng ta cần phải nghiên cứu nội dung chương trình một cách nghiêm túc, xém xét tình hình đối tượng học sinh trong lớp cụ thể để từ đó chúng ta thiết kế bài dạy một cách linh hoạt, biết vận dụng các nguyên tắc dạy học, biêtswr dụng nhiều phương pháp dạy học thì hiệu quả bài dạy mới đạt mức cao.
Xét về góc độ toàn diện giáo viên ở đây đã có sự chuẩn bị chu đáo trong việc nghiên cứu bài dạy, điều đó đã được thể hiện rõ trong nội dung giáo án.  biết vận dụng tốt các phương pháp dạy học cũng như hình thức tổ chức dạy học đạt yêu cầu, có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để hiệu quả tiết dạy đạt tỷ lệ cao, phát huy tương đối những kỹ năng làm bài tập ở các em. Tuy nhiên việc vận dụng linh hoạt các nguyên tắc dạt học còn ít, dự kiến tình huống trong bài dạy chưa được thể hiện rõ ràng. Điều nãy gây ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng đại trà cho học sinh. Những hạn chế của học sinh khi tiếp thu bài học còn xẩy xa, vì thế giáo viên cần đầu tư một cách đúng mức và kiên trì giúp các em rèn luyện từ từ. Tuy nhiên việc tổ chức dạy học bằng phương pháp nào, hình thức tổ chức cho đạt hiệu quả cao không phải là chuyện đơn giản chỉ nói qua lý thuyết mà cần phải có thời gian cũng như kinh nghiệm giảng dạy. Từng bước khắc phục rèn luyện cho học sinh thì chất lượng mới được nâng cao, giáo dục mới thật sự đổi mới.
Đối với việc tổ chức dạy Luyện từ và câu là một phương thức đổi mới của giáo dục theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh. Đây là một nội dung quan trọng và rất khó chuyển tải, bởi vì ngôn ngữ của nước ta nhiều nghiã và phong phú. Những từ có nghĩa giống nhau và gần giống nhau nhiều khi không phân biệt được nếu giáo viên không chú ý. Chính vì thế công việc đầu tiên của người giáo viên là phải trang bị cho mình một vốn kiến thức vững chắc sau đó mới có hình thức tổ chức dạy học phù hợp từng đối tượng học sinh thì hiệu quả dạy học mới đạt mục tiêu đề ra. 
2.Ý kiến đề xuất :
2.1) Đối với nhà trường :
 - Tăng cường công tác kiểm tra, dự giờ thăm lớp của giáo viên để kịp thời tìm hiểu thêm về chất lượng học tập của học sinh để có biện pháp giúp đỡ, nâng cao chất lượng đại trà.
- Cần tổ chức thêm nhiều nội dung chuyên đề về phương pháp dạy học theo hướng đổi mới để giúp cho giáo viên nắm chắc phương pháp phục vụ cho công tác giảng dạy của mình.
- Trang bị đầy đủ các phương tiện dạy học giúp cho giáo viên có đủ đồ dùng khi lên lớp, đảm bảo tiết dạy đúng theo quy định của Bộ giáo dục. 
2.2) Đối với giáo viên:
Dạy học phân môn Luyện từ và câu đạt được hiệu quả cao, giáo viên cần thực hiện một số nội dung sau :
- Đầu tư về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp dạy học nhiều hơn nữa đáp ứng tốt yêu cầu giáo dục đã đề ra.
- Lựa chọn phương pháp phù hợp với nội dung bài học, tạo cho học sinh phương pháp làm việc độc lập nhắm phát huy tính sáng tạo trong học tập
- Phân bổ thời gian hợp lý để khi triển khai bài học không ảnh hưởng đến thời gian làm bài tập của học sinh trong bài.
- Kết hợp một cách nhịp nhàng giữa lý thuyết với mục cần ghi nhớ sao cho tạo được logic đồng thời triển khai cho học sinh làm bài tập đầy đủ và hiểu kỹ nội dung bài học.
- Phối hợp chặt chẽ và linh hoạt các phương pháp triển khai, đảm bảo tính khoa học bài học, tránh sự xáo trộn trong lớp, gây ồn ào ảnh hưởng đến các lớp khác.
- Những bài tập ứng dụng trong nội dung bài dạy phải để học sinh tự nghiên cứu, giáo viên không nên làm việc nhiều, tránh lạm dụng dẫn đến học sinh chỉ biết nghe mà không hiểu được nội dung bài học.
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